
Ban Thủ quỹ OK OK

Stt Nội dung giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

7,471,318
1 2017.05.01 (11:03:24) 타행ＣＤ ＴＲＡＮ  신한 20,000 0 7,491,318
2 2017.05.02 (03:43:17) 이체 ＫＨＯＮＧＴＥ 10,000 0 7,501,318
3 2017.05.02 (08:15:08) 인터넷 이홍한 10,000 0 7,511,318
4 2017.05.02 (08:16:48) 인터넷 판티타오 10,000 0 7,521,318
5 2017.05.02 (09:22:43) 타행자동 NGUYEN    VAN 10,000 0 7,531,318

6 2017.05.02 (15:16:08) 현금입금

NUÔI HEO ĐẤT CẤT CHÙA VIỆT ĐỢT 5                                                                               
TẠI SUWON

※ Tiền giấy: 108,000 원
TẠI SEOUL

※ Tiền giấy: 1,575,000 원 

- Phật tử Tu viện Khánh An: 667,000 원
- Phật tử N.Pháp Nguyên: 100,000 원

※ Tiền Việt Nam: 400,000 VND = 20,000 원

2,470,000 0 10,001,318

7 2017.05.02 (15:52:38) 현금입금
NUÔI HEO ĐẤT CẤT CHÙA VIỆT ĐỢT 5                                                     TẠI 

SEOUL
※ Tiền xu: 805,900 원                                     

805,900 0 10,807,218

8 2017.05.06 (10:34:21) 타행ＣＤ 김은희    국민 50,000 0 10,857,218
9 2017.05.09 (19:45:32) 타행ＣＤ 윤재희    국민 10,000 0 10,867,218
10 2017.05.10 (12:32:45) 수수료 Phí tin nhắn 0 1,800 10,865,418
11 2017.05.10 (18:06:52) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 30,000 0 10,895,418
12 2017.05.12 (10:00:49) 인터넷 ＴＡＭＴＲＩＬＵＣ 400,000 0 11,295,418
13 2017.05.12 (10:00:49) 인터넷 ＮＧ．ＴＡＮＤＵＣ 100,000 0 11,395,418
14 2017.05.13 (21:07:44) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 50,000 0 11,445,418
15 2017.05.15 (15:20:47) 타행ＣＤ ＶＯ  ＴＨ국민 30,000 0 11,475,418
16 2017.05.15 (18:45:46) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 20,000 0 11,495,418
17 2017.05.16 (07:27:42) 인터넷 윤다빈 20,000 0 11,515,418
18 2017.05.16 (20:14:24) 인터넷 돈반다오 50,000 0 11,565,418
19 2017.05.17 (09:20:36) 타행납부 농협－ NGUYEN DUY 10,000 0 11,575,418
20 2017.05.18 (09:51:54) 대체지급 Mở sổ tiết kiệm 0 10,000,000 1,575,418
21 2017.05.19 (18:44:38) ＣＤ이체 ＰＨＡＭ  농협 20,000 0 1,595,418
22 2017.05.19 (22:10:03) 타행ＣＤ 김유미    농협 40,000 0 1,635,418
23 2017.05.21 (11:53:36) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 40,000 0 1,675,418
24 2017.05.24 (11:17:11) 인터넷 사이공빌리지 30,000 0 1,705,418
25 2017.05.25 (08:49:27) 타행자동 도윤서 10,000 0 1,715,418
26 2017.05.25 (20:55:39) 타행ＣＤ 김이슬    기업 50,000 0 1,765,418
27 2017.05.26 (07:42:47) ＣＤ 정지영 20,000 0 1,785,418
28 2017.05.29 (17:34:06) 타행ＣＤ Chị Mỹ Chuộng 5,000,000 0 6,785,418
29 2017.05.30 (08:34:15) 타행자동 홍미란 20,000 0 6,805,418
30 2017.05.30 (09:04:31) 타행자동 NGUYEN    VAN 10,000 0 6,815,418
31 2017.05.31 (12:59:48) 인터넷 판티타오 10,000 0 6,825,418
32 2017.05.31 (13:02:33) 인터넷 이홍한 10,000 0 6,835,418
33 2017.05.31 (22:18:21) 인터넷 Đại đức Thích Tường Thanh 50,000 0 6,885,418
34 2017.05.31 (22:26:53) 인터넷 Nhận 50% từ Quỹ Thành viên 599,100 0 7,484,518

10,015,000 10,001,800 7,484,518

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
35 2017/05/10 통지수수료 Phí tin nhắn 0 1,000 5,226,932
36 2017/05/14 CD타행 004-NGUYENVAN 20,000 0 5,246,932
37 2017/05/15 CD이체 김현서 200,000 0 5,446,932
38 2017/05/16 CD이체 VUONGKHALAM 30,000 0 5,476,932
39 2017/05/21 CD이체 NGUYEN VAN DONG 100,000 0 5,576,932

40 2017/05/30 CD이체
Tiền vé + Tiền xe còn dư tham gia cổ vũ bóng đá U20 - Bạn bè

 đồng hương Ulsan  chuyển gây quỹ xây chùa Việt Nam tại Hàn Quốc 317,000 0 5,893,932

42 2017/06/01 스마트당행 정은지 30,000 0 6,323,932

1,097,000 1,000 6,323,932

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
40 2017-05-10 17:37:26 CC Phí tin nhắn 0 1,800 969,230

0 1,800 969,230

11,112,000 10,004,600 14,777,680

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (USD) Chi (USD) Số dư (USD)

42 5/31/17 대체입금  Đại đức Thích Nghiêm Thuận 500 0 13,619

44 5/31/17 대체입금
Hương  Russia (500 USD) 

Chị Trà My (100 USD) 600 0 14,219

6,318 0 14,219TỔNG CỘNG

ĐẠĐẠO TRÀNG VIÊN NGỘ - 베트남 불교 원오도량

  Add: 인천광역시 남동구 백범로 399, 15층, 1505호 (아트폴리스)
  Tel: 070) 4007-3423 -  Web: www.vienngo.com

*Số tài khoản: 1005-602-629461               *Ngân hàng:우리은행                 *Chủ tài khoản: 원오도량

QUỸ XÂY CHÙA THÁNG 5 NĂM 2017

*Số tài khoản: 351-0875-8844-33              *Ngân hàng: 농협               *Chủ tài khoản: 원오도량

Thời gian giao dịch: Từ ngày 2017.05.01 ~ 2017.05.31

Người lập bảng Ban Kiểm soát xác nhận

Tồn quỹ tháng 4

TỔNG CỘNG

41

TỔNG CỘNG
*Số tài khoản: 140-106059-04-012             *Ngân hàng: 기업               *Chủ tài khoản: 원오도량

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG  3 SỔ

  VIÊN NGỘ ULSAN                                               
                                                                                                                                              

Nguyễn Thị Thảo (Hạnh Chân): 30,000 원
Trần Hữu Phước (Thiện Định): 100,000 원
Hà Thị Hoa Hồng (Đức An Tịnh): 30,000 원

Đàm Thị Huệ: 10,000 원
Trần Cầm Công: 50,000원

Lê Ngọc Thơm: 20,000원

Phạm Việt Đức (Đức Pháp Tuệ): 80,000원

Võ Thị Kiều Trang: 30,000원

Lê Minh Khương: 50,000원 

400,000 0 6,293,932인터넷당행2017/05/31

*Số tài khoản: 1081-600-730256           Đơn vị: USD      *Ngân hàng:우리은행                 *Chủ tài khoản: 원오도량

Thời gian giao dịch: Từ ngày 2017.05.01 ~ 2017.05.31

NUÔI HEO ĐẤT CẤT CHÙA VIỆT ĐỢT 5                                                                               
TẠI SEOUL                                                                                                 

- Hòa thượng Thích Thái Hòa: 200 USD
- Thượng tọa Thích Trí Chơn: 200 USD
- Thượng tọa Thích Đạt Đức: 1200 USD

- Đại đức Thích Giác Đạo: 300 USD
- Đại đức Thích Quảnh Tánh: 200 USD
- Phật tử Tu viện Khánh An: 1000 USD

- Phật tử Lăng  Lệ Mai: 1000 USD
- Phật tử Ngọc Ngân: 500 USD
- Sư cô Hoàn Tỉnh: 500 USD

- Phật tử: 118 USD

5,218 0 8,4012017-05-02 대체입금43


